











MẪU 2-KNĐ

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


    LÝ LỊCH

         CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG
Họ và tên đang dùng   : NGUYỄN THỊ THANH THẢO
Họ và tên khai sinh     : NGUYỄN THỊ THANH THẢO
Quê quán

     : Xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An
  
Số LL               :…………………………………….


SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ và tên đang dùng:  
NGUYỄN THỊ THANH THẢO 

Nam, Nữ
- Họ và tên khai sinh: 
NGUYỄN THỊ THANH THẢO
- Các bí danh: Không
- Sinh ngày: 11 tháng 10  năm 1982
- Nơi sinh: Long An
- Quê quán: Xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An
- Nơi ở hiện nay: 383/18 đường Lê Đức Thọ, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
- Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không
- Nghề nghiệp bản thân hiện nay: Nhân viên.
- Trình độ hiện nay: Đại học

+ Giáo dục phổ thông: 12/12

+ Chuyên môn, nghiệp vụ, học vị, học hàm: 



Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kế toán
Học vị: /


 Học hàm: / 

- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Ngoại ngữ: B Anh văn
- Ngày và nơi vào Đoàn TNCSHCM: …………………………….
- Ngày và nơi vào Đảng CSVN lần thứ nhất (nếu có): /

 - Ngày và nơi công nhận chính thức lần thứ nhất (nếu có): /

- Người giới thiệu vào Đảng lần thứ nhất (nếu có):


1……………………………………………………….

2………………………………………………………..
LỊCH SỬ BẢN THÂN
- Từ năm 1982 đến 1988: Còn nhỏ, ở với gia đình, tại ấp 7, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An
- Từ  năm 1988 đến 1993: Học sinh Trường Tiểu học Thị Trấn Tầm Vu B
- Từ năm 1993 đến 1998: Học sinh Trường Cấp II, III Nguyễn Thông
- Từ năm 1998 đến 2001: Học sinh Trường Cấp II, III Bán công Châu Thành
- Từ năm 2001 đến 2003: Học trung cấp Trường Cao đẳng Công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh
- Từ năm 2003 đến 2006: Nhân viên kế toán công ty TNHH TM-DV Thanh Hằng
- Từ năm 2007 đến 2011: Học đại học Trường Giao thông vận tải liên kết Trường Đại học Đà Nẵng, chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Từ năm 2006 đến nay: Nhân viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
- Hiện nay đang trú tại: 383/18 đường Lê Đức Thọ, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA
Từ tháng 03 năm 2006 đến tháng 08 năm 2011: Nhân viên, Khoa Điện Công nghiệp, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng, Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ tháng 08 năm 2011 đến tháng 11 năm 2013: Nhân viên, phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng, Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 12 năm 2014: Nhân viên, phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng, Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ tháng 12 năm 2014 đến nay: Nhân viên, phòng Tuyển sinh-Đào tạo-Giới thiệu việc làm, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng, Thành phố Hồ Chí Minh.
ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NHỮNG LỚP ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG ĐÃ QUA
- Năm 2006: Học tin học ứng dụng trình độ A tại trường Đại học mở Bán công Thành phố Hồ Chí Minh

- Năm 2009 - 2010: Học anh văn chứng chỉ B và tin học ứng dụng chứng chỉ B tại Trung tâm ngôn ngữ Việt Mỹ

- Năm 2011: Hoàn thành khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính văn phòng trong nhà trường tại Trường Cán bộ quản lý Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

- Năm 2015: Hoàn thành khóa học bồi dưỡng ngạch Chuyên viên tại Trường Đào tạo bồi dưỡng Cán bộ công chức Thành phố Hồ Chí Minh.
ĐI NƯỚC NGOÀI
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
KHEN THƯỞNG
	Năm học
	Danh hiệu thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành Quyết định

	2008 – 2009
	Giấy khen của BCHCĐ ngành giáo dục Tp.HCM
	Quyết định số 106/2009/QĐ-KT-CĐGD ngày 14/8/2009 của BCHCĐ ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh

	2009 – 2010
	Giấy khen của BCHCĐ ngành giáo dục Tp.HCM
	Quyết định số 334/2010/QĐ-KT-CĐGD ngày 13/9/2010 của BCHCĐ ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh

	2010 – 2011
	Giấy khen của BCHCĐ ngành giáo dục Tp.HCM
	Quyết định số 840/2011/QĐ-KT-CĐGD ngày 11/8/2011 của BCHCĐ ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh

	2011 – 2012
	Bằng khen của UBNDTP
	Quyết định số 5630/QĐUB ngày 03/11/2012 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

	2012 – 2013
	Chiến sĩ thi đua Thành phố 
	Quyết định số 4889/QĐUB ngày 17/9/2013 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh


KỶ LUẬT
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
1. Cha ruột: Nguyễn Thành Dương 

Sinh năm: 1946 
tại Tân Trụ, Long An

Quê quán: Bình Lãng, Tân Trụ, Long An

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Làm ruộng, làm vườn

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. 

- Từ năm 19…… đến 19…….

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

- Từ năm 1946 đến 1953: còn nhỏ, ở với gia đình tại ấp Thanh Phong, xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

- Từ năm 1953 đến 1958: đi học trường Tiểu học Thanh Phong


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975
- Từ năm 1958 đến 1960: Theo ghe cha mẹ chở than ở Sài Gòn, Long Xuyên và Cà Mau 

- Từ năm 1960 đến 1968: Làm thợ cạp ở sông Đồng Nai - Biên Hòa


- Từ năm 1968 đến 1975: Bị bắt quân dịch, đi lính tại Đại đội địa phương quân biệt lập (ĐĐ 3/363 ĐPQBL) cầu Rạch Cát Biên Hòa, sau đó được cử đi học khóa thợ máy về coi máy đèn cầu Gành và cầu Rạch Cát – Biên Hòa, Chức vụ chuyên viên máy phát điện của hai cầu, đến 30/4/1975 giải ngũ.

- Từ năm 1975 đến nay: Lập gia đình, làm ruộng, làm vườn tại ấp 7, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

- Hiện nay đang cư trú tại: 246/7 xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
2. Mẹ ruột: Nguyễn Thị Kim Hồng            Sinh năm: 1948 
tại Châu Thành, Long An

Quê quán: Hiệp Thạnh, Châu Thành, Long An

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Làm vườn

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1948 đến 1954: Còn nhỏ, ở với gia đình tại ấp 7, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

- Từ năm 1954 đến 1959: Đi học trường tiểu học Hiệp Thạnh

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1959 đến 1975: Ở nhà làm ruộng phụ giúp gia đình

- Từ năm 1975 đến nay: Lập gia đình, làm ruộng, làm vườn tại ấp 7, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

- Hiện nay đang cư trú tại: 246/7 xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
3. Chồng: Nguyễn Trọng Trí                  Sinh năm: 1979 
tại Thành phố Hồ Chí Minh

Quê quán: Đa Thiện, Đà Lạt, Lâm Đồng

Tôn giáo: Phật Giáo

Nghề nghiệp: Giảng viên

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1979 đến năm 2016

- Từ năm 1979 đến 1985: Còn nhỏ, ở với gia đình tại 33/2 đường 26/3, tổ 33, phường 17, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

- Từ năm 1985 đến 1990: Học sinh Trường Tiểu học Lê Đình Chinh

- Từ năm 1990 đến 1994: Học sinh Trường THCS An Nhơn

- Từ năm 1994 đến 1997: Học sinh Trường THPT Nguyễn Công Trứ

- Từ năm 1997 đến 1999: Học Trung cấp Trường Cao đẳng Công nghiệp 4


- Từ năm 1999 đến 2004: Học Đại học Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

- Từ năm 2004 đến 2005: Đi làm kỹ sư giám sát công ty TNHH Bình Minh, quận I

- Từ năm 2005 đến nay: Giảng viên, khoa Điện-Điện tử, trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng, Thành phố Hồ Chí Minh

- Hiện nay đang cư trú tại: 383/18 đường Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
4. Con ruột: Nguyễn Thị Thanh Trúc 
Sinh năm: 2009 
tại Thành phố Hồ Chí Minh

Quê quán: Đa Thiện, Đà Lạt, Lâm Đồng

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Còn nhỏ

- Từ năm 2009 đến 2015: còn nhỏ, ở với gia đình tại 33/2 đường Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ năm 2015 đến nay: Học sinh trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình

- Hiện nay đang cư trú tại: 383/18 đường Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
5. Anh ruột: Nguyễn Thanh Phong
Sinh năm 1979
tại Châu Thành, Long An

Quê quán: Hiệp Thạnh, Châu Thành, Long An

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Nhân viên chi cục thuế huyện Châu Thành, tỉnh Long An

Hiện là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam


 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1977 đến năm 2016

- Từ năm 1977 đến 1983: còn nhỏ, ở với gia đình tại ấp 7, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

- Từ năm 1983 đến 1988: Học sinh trường tiểu học Thị trấn Tầm Vu B

- Từ năm 1988 đến 1996: Học sinh trường cấp II, III Nguyễn Thông
- Từ năm 1996 đến 1999: Nhân viên Quỹ tín dụng - Thị trấn Tầm Vu
- Từ tháng 8/1999 đến tháng 11/2003: Đi bộ đội – Cảnh sát nhân dân-trại giam

- Từ năm 2003 đến tháng 5/2004: Lập gia đình, làm ruộng phụ giúp gia đình
- Tháng 5/2004 đến nay: Nhân viên chi cục Thuế huyện Châu Thành

- Hiện nay đang cư trú tại: Ấp 7, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
6. Anh ruột: Nguyễn Thanh Phú 


Sinh năm 1978
tại Châu Thành, Long An

Quê quán: Hiệp Thạnh, Châu Thành, Long An

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Làm vườn

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1978 đến năm 2016

- Từ năm 1978 đến 1984: còn nhỏ, ở với gia đình tại ấp 7, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

- Từ năm 1984 đến 1989: Học sinh trường Tiểu học Thị trấn Tầm Vu B

- Từ năm 1989 đến 1993: Học sinh trường Cấp II Nguyễn Thông

- Từ năm 1993 đến nay: Ở nhà làm ruộng, phụ giúp gia đình

- Hiện nay đang cư trú tại: Ấp 7, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
7. Chị ruột: Nguyễn Thị Thanh Vân
Sinh năm 1980 
tại Châu Thành, Long An


Quê quán: Hiệp Thạnh, Châu Thành, Long An


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Làm vườn

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1980 đến năm 2016


- Từ năm 1980 đến 1986: còn nhỏ, ở với gia đình tại ấp 7, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

- Từ năm 1986 đến 1991: Học sinh trường Tiểu học Thị Trấn Tầm Vu B


- Từ năm 1991 đến 1995: Học sinh trường cấp II, III Nguyễn Thông


- Từ năm 1995 đến 1998: Học nghề may, ở nhà phụ giúp gia đình


- Từ năm 1998 đến nay: Lập gia đình, ở nhà nội trợ


- Hiện nay đang cư trú tại: Ấp 6, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………

8. Ông nội: Nguyễn Văn Diện 

Sinh năm: 1920 
tại Tân Trụ, Long An

Quê quán: Bình Lãng, Tân Trụ, Long An

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Già yếu

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1920 đến 1925: còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 1925 đến 1930: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: Ấp Thanh Phong, xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
9. Bà nội: Võ Thị Cánh

Sinh năm: 1920 
tại Tân Trụ, Long An

Quê quán: Bình Lãng, Tân trụ, Long An

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Già yếu

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: Ấp Thanh Phong, xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
10. Ông ngoại: Nguyễn Văn Bổn

Sinh năm: 1915 
tại Châu Thành, Long An

Quê quán: Hiệp Thạnh, Châu Thành, Long An

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Làm ruộng


Mất: năm 1982 do tuổi già

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19……. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
11. Bà ngoại: Nguyễn Thị Hai 

Sinh năm: 1913 
tại Châu Thành, Long An

Quê quán: Hiệp Thạnh, Châu Thành, Long An

Tôn giáo: Cao Đài

Nghề nghiệp: Làm ruộng


Đã mất năm 2005 do tuổi già

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
12. Chú ruột (em của ba): Nguyễn Kim Đằng       Sinh năm: 1949 
tại Tân Trụ, Long An

Quê quán: Bình Lãng, Tân Trụ, Long An

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………


Đã mất năm 1972: đi lính
* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1949 đến 1955: Còn nhỏ, ở với gia đình tại ấp Thanh Phong, xã Bình Lãng, Tân Trụ, Long An

- Từ năm 1955 đến 1960: Đi học Trường tiểu học Thanh Phong

- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………

13. Chú ruột (em của ba): Nguyễn Thành Cát
    Sinh năm: 1952 
tại Tân Trụ, Long An

Quê quán: Bình Lãng, Tân Trụ, Long An

Tôn giáo: Phật giáo

Nghề nghiệp: Tu tại gia
* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1952 đến 1958: Còn nhỏ, ở với gia đình tại ấp Thanh Phong, xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

- Từ năm 1958 đến 1963: Học sinh trường Tiểu học Thanh Phong


- Từ năm 1963 đến 1971: Học sinh trường cấp II, III Tân An


- Từ năm 1971 đến 1975: Học ngành luật trường Sài Gòn

- Từ năm 1975 đến nay: tu tại gia

- Hiện nay đang cư trú tại: Phạm Thế Hiển, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………

14. Cô ruột (em của ba): Nguyễn Thị Kim Hồng 
Sinh năm: 1955 tại Tân Trụ, Long An

Quê quán: Bình Lãng, Tân Trụ, Long An

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Nội trợ
* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1955 đến 1962: Còn nhỏ, ở với gia đình tại ấp Thanh Phong, xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

- Từ năm 1962 đến 1967: Học sinh trường Tiểu học Thanh Phong

- Từ năm 1967 đến 1974: Học sinh trường cấp II, III Tân An


- Từ năm 1974 đến nay: Lập gia đình, ở nhà nội trợ

- Hiện nay đang cư trú tại: Thủ Khoa Huân, phường 2, Thị xã Tân An, Long An

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………

15. Cô ruột (em của ba):  Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Sinh năm: 1960  tại Tân Trụ, Long An

Quê quán: Bình Lãng, Tân Trụ, Long An

Tôn giáo: Phật giáo

Nghề nghiệp: Giáo viên
* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1960 đến 1966: Còn nhỏ, ở với gia đình tại ấp Thanh Phong, xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

- Từ năm 1966 đến 1971: Học sinh trường Tiểu học Thanh Phong

- Từ năm 1971 đến 1978: Học sinh trường Cấp II, III Tân An


- Từ năm 1978 đến 1982: Học đại học trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh


- Từ 1982 đến năm 2000: Giáo viên trường THPT Tân An


- Từ năm 2000 đến nay: Giáo viên trường THPT Nguyễn Thượng Hiền

- Hiện nay đang cư trú tại: đường Ngọc Phú, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………

16. Cậu ruột (anh của mẹ): Nguyễn Văn Hội   Sinh năm: 1942 
tại Châu Thành, Long An

Quê quán: Hiệp Thạnh, Châu Thành, Long An

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………


Đã mất

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)



……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………

17. Dì ruột (chị của mẹ):  Nguyễn Thị Kim Liên    Sinh năm: 1944 
tại Châu Thành, Long An

Quê quán: Hiệp Thạnh, Châu Thành, Long An

Tôn giáo: Phật giáo

Nghề nghiệp: Nội trợ

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1944 đến 1951: Còn nhỏ, ở với gia đình tại ấp 7, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An


- Từ năm 1951 đến 1956: Học sinh trường Tiểu học Hiệp Thạnh

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1956 đến 1965: Ở nhà làm ruộng phụ giúp gia đình

- Từ năm 1965 đến nay: Lập gia đình, ở nhà nội trợ

- Hiện nay đang cư trú tại: Ấp Vĩnh Xuân, Xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)



……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
18. Dì ruột (chị của mẹ):  Nguyễn Thị Kim Mai    Sinh năm: 1946 tại Châu Thành, Long An

Quê quán: Hiệp Thạnh, Châu Thành, Long An

Tôn giáo: Phật giáo

Nghề nghiệp: Làm ruộng
* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1946 đến 1952: Còn nhỏ, ở với gia đình tại xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

- Từ năm 1952 đến 1957: Học trường Tiểu học Hiệp Thạnh

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1957 đến 1966: Làm ruộng phụ giúp gia đình

- Từ năm 1966 đến nay: Lập gia đình, ở nhà làm ruộng

- Hiện nay đang cư trú tại: Ấp 7, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)
……………………………………………………………………………………………
19. Dì ruột (em của mẹ): Nguyễn Thị Kim Xuân     Sinh năm: 1950 tại Châu Thành, Long An


Quê quán: Hiệp Thạnh, Châu Thành, Long An

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Nội trợ

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1950 đến 1956: Còn nhỏ, ở với gia đình tại ấp 7, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

- Từ năm 1956 đến 1963: Học trường Tiểu học Hiệp Thạnh

- Từ năm 1963 đến nay: Nội trợ

- Hiện nay đang cư trú tại: Xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
20. Cậu ruột (em của mẹ): Nguyễn Văn Hiếu
Sinh năm: 1957 tại Châu Thành, Long An

Quê quán: Hiệp Thạnh, Châu Thành, Long An

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1957 đến 1964: Còn nhỏ, ở với gia đình tại ấp 7, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An


- Từ năm 1964 đến 1969: Học Trường Tiểu học Hiệp Thạnh


- Từ năm 1995 đến năm 2000: Hiệu phó trường Cấp II, III Nguyễn Thông


- Từ năm 2000 đến 2005: Hiệu trưởng trường Thị Trấn Tầm Vu

- Từ năm 2005 đến 2015: Hiệu trưởng trường THCS Long Trì


- Từ năm 2015 đến nay: Nhân viên văn phòng trường THCS Thị Trấn Tầm Vu

- Hiện nay đang cư trú tại: Ấp 7, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)
* Bên chồng.
21. Bố chồng: Nguyễn Phương Tranh 
Sinh năm 1948
tại Đa Thiện, Lâm Đồng

Quê quán: Đa Thiện, Lâm Đồng, Đà Lạt

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Thợ may

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1948 đến 1954: Còn nhỏ ở với gia đình tại 144/7 ấp Đa Thiện, tỉnh Lâm Đồng, thành phố Đà Lạt

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1967: Học sinh trường Nguyễn Du, tỉnh Lâm Đồng, thành phố Đà Lạt 


- Từ năm 1967 đến 1975: Đi lính địa phương Đà Lạt, cấp bậc binh I

- Từ 30/4/1975: Theo vợ về Sài Gòn sinh sống đến nay 


- Hiện nay đang cư trú tại: 383/18 đường Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
22. Mẹ chồng: Trần Thị Tửu
Sinh năm 1950
tại Trảng Bàng, Tây Ninh

Quê quán: Lộc Trác, Trảng Bàng, Tây Ninh

Tôn giáo: Phật Giáo

Nghề nghiệp: Hưu trí

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1950 đến 1956: còn nhỏ, ở với gia đình đi học

- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1956 đến 1961: Học sinh trường Tiểu học Gia Bình

- Từ năm 1961 đến 1965: Học sinh trường trung học Trảng Bàng, cấp II

- Từ năm 1965 đến 1968: Học sinh trường Minh Đức,Trảng Bàng, cấp III


- Năm 1968 đi làm ở văn phòng công xưởng Quân Cụ, công việc là thư ký đánh máy

- Từ 30/4/1975 đến tháng 12/1993 vẫn làm thư ký đánh máy văn phòng nhà máy Z751, về hưu mất sức tháng 12/1993

- Từ tháng 3/1994 đến năm 2003: Công tác tại UBND phường 17, quận Gò Vấp, chuyên trách xóa đói giảm nghèo, ủy viên Ban chấp hành Hội phụ nữ phường 17.

- Từ năm 2004 đến nay: Nội trợ, kinh doanh tự do.


- Hiện nay đang cư trú tại: 383/18 đường Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
23. Chị chồng: Nguyễn Trần Phượng Trân
Sinh năm 1976 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Quê quán: Đa Thiện, Lâm Đồng, Đà Lạt

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Cán bộ



- Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt nam từ năm 2003.


- Từ năm 1976 đến 1982 còn nhỏ, ở với gia đình tại 33/2 đường 26/3, tổ 33, phường 17, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

- Từ năm 1982 đến 1987: đi học trường tiểu học An Nhơn

- Từ năm 1987 đến 1991: Học sinh trường trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ

- Từ năm 1991 đến 1994: Học sinh trường trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ

- Từ năm 1994 đến 1998: Sinh viên lớp 94A khoa phụ nữ học, trường Đại học mở Bán công Thành phố Hồ Chí Minh

- Từ tháng 9/1994 đến tháng 8/1998: Làm cộng tác viên cho Hội phụ nữ phường 17, quận Gò Vấp

- Tháng 9/1998 đến tháng 02/2001: Cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ quận Gò Vấp


- Tháng 3/2001 đến tháng 8/2001: Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ quận Gò Vấp


- Tháng 9/2001 đến tháng 10/2004: Ủy viên thường vụ ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ quận Gò Vấp


- Tháng 11/2004 đến tháng 4/2008: Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Gò Vấp, Bí thư chi bộ cơ quan Hội LHPN quận Gò Vấp

- Tháng 5/2008 đến tháng 7/2010: Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp



- Tháng 8/2010 đến tháng 02/2013: Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp, Bí thư chi bộ cơ quan, Quận ủy viên, Tháng 8/2012 Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy Gò Vấp

- Tháng 3/2013 đến tháng 9/2015: Phó chủ tịch kiêm trưởng Ban chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh

- Từ 10/2015 đến nay: Phó Bí thư Quận ủy Quận Bình Tân

- Hiện nay đang cư trú tại: 135/56 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, quận I, thành phố Hồ Chí Minh.
24. Em chồng: Nguyễn Trần Bảo Nhu
Sinh năm 1983 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Quê quán: Đa Thiện, Lâm Đồng, Đà Lạt

Tôn giáo: Phật Giáo

Nghề nghiệp: Xuất gia

- Từ năm 1983 đến 1988: còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 1989 đến 2000: đi học tại trường trẻ chậm phát triển Hy vọng, An nhơn, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

- Từ năm 2001 đến 2009: Nội trợ, sống với cha mẹ tại 33/2 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

- Từ năm 2010 đến nay: Xuất gia

- Hiện nay đang cư trú tại: Chùa Pháp Hòa, Củ Chi 

25. Ông nội chồng: Nguyễn Phượng Hiếu 
Sinh năm 1915 tại: làng Quảng Bá, huyện Từ Liêm, Hà Nội

Quê quán: Từ Liêm, Hà Nội

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Làm vườn

Đã mất năm 1979

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1915 đến 1922 còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 1940: vào Nam làm vườn ở ấp Hà Đông – khu phố 9

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Năm 1961: Ở tại ấp Đa Thiện, tổ 32, phường 8, thành phố Đà Lạt thuộc tỉnh Lâm Đồng


- Năm 1978 bệnh già và mất vào tháng 11 năm 1979 tại 144/7 ấp Đa Thiện, phường 8, thành phố Đà Lạt

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
 26. Bà nội chồng: Nguyễn Thị Miên  
Sinh năm 1924 
tại làng Quảng Bá, huyện Từ Liêm, Hà Nội


Quê quán: Từ Liêm, Hà Nội


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Làm vườn


Đã mất năm 1965
 
* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1924 đến 1931: còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 1940: vào Nam làm vườn ở ấp Hà Đông – khu phố 9


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Năm 1945-1954: Tham gia chống Pháp tại ấp Hà Đông – khu phố 9, sau do mất liên lạc với tổ chức nên Bà không tham gia hoạt động nữa 


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Năm 1965: Bà bệnh và mất tại 144/7 ấp Đa Thiện, phường 8, thành phố Đà Lạt



* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
27. Ông ngoại chồng: Trần Văn Ích  
Sinh năm 1910 tại Trảng Bàng, Tây Ninh

Quê quán: Trảng Bàng, Tây Ninh

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Làm ruộng


Đã mất năm 1949

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1910 đến 1916: còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại ấp Lộc Trác, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

- Trước và sau năm 1975: Làm ruộng 

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
28. Bà ngoại chồng: Trần Thị Âu  
Sinh năm 1912 
tại Trảng Bàng, Tây Ninh


Quê quán: Trảng Bàng, Tây Ninh


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Làm ruộng


Đã mất năm 1998

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1912 đến 1918: còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại ấp Lộc Trác, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

- Trước và sau năm 1975: Làm ruộng

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19…….. đến nay ……………………………………………………………….


- Hiện nay đang cư trú tại: ………………………………………………………………..


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
29. Bác chồng (chị của bố chồng): Nguyễn Phương Thảo  
Sinh năm 1944 tại ấp Đa Thiện, Đà Lạt, Lâm Đồng

Quê quán: Đa Thiện, Lâm Đồng, Đà Lạt

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Đan len, Già yếu

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1944 đến 1950: Còn nhỏ, ở với gia đình tại Đa Thiện, Lâm Đồng, Đà Lạt

- Từ năm 1950 đến 1956: Đi học ở trường Trung Bắc Đà Lạt

- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1957 đến 1962: Ở nhà phụ việc nhà

- Từ năm 1963 đến 1968: Bán hàng đặc sản ở chợ Đà Lạt

- Từ năm 1969 đến 1975: Lấy chồng, ở nhà làm nội trợ


- Từ năm 1976 đến nay: Ở nhà đan len

- Hiện nay đang cư trú tại: 37/39 đường Yesin, thành phố Đà Lạt

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
30.  Bác chồng (chị của bố chồng):  Nguyễn Thị Hòa  
Sinh năm 1945 tại ấp Đa Thiện, Đà Lạt, Lâm Đồng

Quê quán: Đa Thiện, Lâm Đồng, Đà Lạt

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Đan len

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1951: còn nhỏ, ở với gia đình tại Đa Thiện, Lâm Đồng, Đà Lạt

- Từ năm 1951 đến 1956: Học trường Tiểu học Trung Bắc Đà Lạt

- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1957 đến 1975: Làm vườn giúp bố mẹ

- Từ năm 1976 đến nay: Ở nhà đan len

- Hiện nay đang cư trú tại: 144 Trần Quang Khải, phường 8, Đa Thiện, Đà Lạt

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
31.  Cô chồng (em của bố chồng):  Nguyễn Thị Nga  
  Sinh năm 1950 tại ấp Đa Thiện, Đà Lạt, Lâm Đồng


Quê quán: Đa Thiện, Lâm Đồng, Đà Lạt


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Đan len, làm vườn.

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1950 đến 1956: còn nhỏ, ở với gia đình tại Đa Thiện, Lâm Đồng, Đà Lạt

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1956 đến 1962: Học trường Tiểu học Trung Bắc Đà Lạt


- Từ năm 1963 đến 1965: Học trường nữ công thành phố Đà Lạt


- Từ năm 1966 đến 1970: Dạy học ký nhi viện ở Đa Thiện


- Từ năm 1970 đến 1975: Bán hàng ở nhà sách Hòa Bình, Đà Lạt


- Từ năm 1976 đến 1986: Phó chủ nhiệm hợp tác xã đan len xuất khẩu Đà Lạt


- Từ năm 1987 đến nay: Lập gia đình, ở nhà làm vườn


- Hiện nay đang cư trú tại: 177 Trần Quang Khải, phường 8, Đa Thiện, Đà Lạt


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………

32. Chú chồng (em của bố chồng):  Nguyễn Phương Phong 
  Sinh năm 1953 tại ấp Đa Thiện, Đà Lạt, Lâm Đồng


Quê quán: Đa Thiện, Lâm Đồng, Đà Lạt


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Làm vườn

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1953 đến 1958: còn nhỏ, ở với gia đình tại Đa Thiện, Lâm Đồng, Đà Lạt

- Từ năm 1958 đến 1964: Đi học trường Tiểu học Trung Bắc Đà Lạt

- Từ năm 1965 đến 1970: Ở nhà làm vườn

- Từ năm 1970 đến 1975: Tham gia lính địa phương


- Sau năm 1975 đến nay: Ở nhà làm vườn


- Hiện nay đang cư trú tại: 144 Trần Quang Khải, phường 8, Đa Thiện, Đà Lạt

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
33. Cô chồng (em của bố chồng): Nguyễn Thị Đào
 Sinh năm 1958 
tại ấp Đa Thiện, Đà Lạt, Lâm Đồng

Quê quán: Đa Thiện, Lâm Đồng, Đà Lạt

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Công tác tại làng trẻ em SOS

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1958 đến 1964: còn nhỏ, ở với gia đình tại Đa Thiện, Lâm Đồng, Đà Lạt

- Từ năm 1965 đến 1970: Đi học trường cấp I, Đa Thiện, Đà Lạt

- Từ năm 1971 đến 1976: Đi học trường Bùi Thị Xuân, Đà Lạt


- Từ năm 1977 đến 1978: Đi học trường Sư phạm mầm non, Đà Lạt


- Từ năm 1979 đến 1982: Giáo viên trường mầm non 8, Thành phố Đà Lạt


- Từ năm 1982 đến 1984: Hiệu phó trường mầm non 8, Thành phố Đà Lạt


- Từ năm 1984 đến 1989: Hiệu phó trường điểm mầm non 10, Thành phố Đà Lạt, Ủy viên Hội đồng nhân dân Thành phố Đà lạt, khóa IV (1984 – 1987)


- Từ năm 1989 đến nay: Công tác tại làng trẻ em SOS, Đà Lạt

- Hiện nay đang cư trú tại: 67-69 đường Hùng Vương, phường 9, Đà Lạt

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
34. Cô chồng (em của bố chồng): Nguyễn Thị Hiền
 Sinh năm 1960
 tại ấp Đa Thiện, Đà Lạt, Lâm Đồng


Quê quán: Đa Thiện, Lâm Đồng, Đà Lạt


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Làm vườn

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1960 đến 1966: còn nhỏ, ở với gia đình tại Đa Thiện, Lâm Đồng, Đà Lạt

- Từ năm 1966 đến 1972: Đi học trường cấp I, Đa Thiện, Đà Lạt


- Từ năm 1973 đến 1975: Đi học trường Nguyễn Du, Đà Lạt


- Từ năm 1976 đến 1979: Thanh niên xung phong tổng đội II tại Hà Giang, Cát Tiên, Bảo Lộc


- Từ năm 1980 đến 1982: Công nhân nhà máy giấy, Bảo Lộc, Lâm Đồng

- Từ năm 1983 đến đến nay: Lập gia đình, ở nhà làm vườn

- Hiện nay đang cư trú tại: 130 đường Trần Quang Khải, phường 8, Đà Lạt


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………

35. Cô chồng (em của bố chồng): Nguyễn Thị Kim Cúc 
Sinh năm 1960 tại ấp Đa Thiện, Đà Lạt, Lâm Đồng


Quê quán: Đa Thiện, Lâm Đồng, Đà Lạt


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Công nhân viên

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…….. còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 19…… đến 19…….: đi học trường .…………………………………………...


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1960 đến 1967: còn nhỏ, ở với gia đình tại Đa Thiện, Lâm Đồng, Đà Lạt

- Từ năm 1968 đến 1975: Đi học trường Nguyễn Trãi, Đà Lạt


- Từ năm 1976 đến 1979: Đi học trường Nguyễn Du, Đà Lạt


- Từ năm 1980 đến 1982: Ở nhà làm vườn

- Từ năm 1983 đến 1989: Công nhân viên trường Quản lý kinh tế Đà Lạt

- Từ năm 1990 đến 1993: Công nhân công ty nông sản Lâm Đồng

- Từ năm 1993 đến nay: Công nhân viên tại Trung tâm đào tạo bồi dưỡng tại chức, tỉnh Lâm Đồng số 2, đường Phù Đổng Thiên Vương

- Hiện nay đang cư trú tại: E7/02 đường Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………

36. Cậu chồng (Anh của mẹ chồng): Trần Văn Ân     
Sinh năm 1932    tại Lộc Trác, Trảng Bàng, Tây Ninh


Quê quán: Lộc Trác, Trảng Bàng, Tây Ninh


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Làm ruộng


Đã mất năm 1997

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1932 đến 1939: còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại ấp Lộc Trác, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Trước và sau năm 1975: Làm ruộng


- Năm 1997: Bệnh và mất tại nhà, số 97 đường 26/3, phường 17, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………

37. Dì chồng (Chị của mẹ chồng): Trần Thị Hân    Sinh năm 1933 tại Lộc Trác, Trảng Bàng, Tây Ninh


Quê quán: Lộc Trác, Trảng Bàng, Tây Ninh


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Làm ruộng, Già Yếu

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1933 đến 1940: còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại ấp Lộc Trác, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Trước và sau năm 1975: Làm ruộng


- Hiện nay đang cư trú tại: Ấp Lộc Trác, Trảng Bàng, Tây Ninh


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………

38. Dì chồng (Chị của mẹ chồng): Trần Thị Thàng  Sinh năm 1934 tại Lộc Trác, Trảng Bàng, Tây Ninh


Quê quán: Lộc Trác, Trảng Bàng, Tây Ninh


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nội trợ, Già Yếu

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1934 đến 1941: còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại ấp Lộc Trác, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Trước và sau năm 1975: Nội trợ


- Hiện nay đang cư trú tại: 29/3 đường Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………

39. Cậu chồng (Anh của mẹ chồng): Trần Văn Xo    Sinh năm 1941    tại Lộc Trác, Trảng Bàng, Tây Ninh


Quê quán: Lộc Trác, Trảng Bàng, Tây Ninh


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Làm ruộng

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1941 đến 1948: còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại ấp Lộc Trác, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Năm 1965: Bị bắt đi lính


- Năm 1967: Bị thương cấp độ tàn phế 85%


- Hiện nay đang cư trú tại: Ấp Lộc Trác, Trảng Bàng, Tây Ninh


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
40. Cậu chồng (Anh của mẹ chồng): Trần Văn Quang     Sinh năm 1943   tại Lộc Trác, Trảng Bàng, Tây Ninh


Quê quán: Lộc Trác, Trảng Bàng, Tây Ninh


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Làm ruộng


Đã mất năm 1966

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1943 đến 1950: còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại ấp Lộc Trác, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Năm 1965: Bị bắt đi lính và mất năm 1966 tại Ấp Lộc Trác, Trảng Bàng, Tây Ninh


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………

41. Cậu chồng (Anh của mẹ chồng): Trần Văn Quyện     Sinh năm 1945   tại Lộc Trác, Trảng Bàng, Tây Ninh


Quê quán: Lộc Trác, Trảng Bàng, Tây Ninh


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Làm ruộng

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1945 đến 1952: còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại ấp Lộc Trác, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


- Từ năm 19……..đến 19………….....................................................................................


c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Năm 1965: Bị bắt đi lính


- Năm 1966: Bị thương, tàn tật


- Năm 1967: Giải ngũ lập gia đình


- Hiện nay đang cư trú tại: Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Long An


* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………
42. Dì chồng (Chị của mẹ chồng): Trần Thị Bửu    Sinh năm 1948   tại Lộc Trác, Trảng Bàng, Tây Ninh


Quê quán: Lộc Trác, Trảng Bàng, Tây Ninh


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Thợ may

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 19…… đến 19…... ……………………………. ………………………………


- Từ năm 19……..đến 19………………………………………………………………….


b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1948 đến 1955: còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại ấp Lộc Trác, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Hiện nay đang cư trú tại: Củ Chi

* Thành tích khen thưởng: (nếu có)


……………………………………………………………………………………………


* Kỷ luật: (nếu có)

……………………………………………………………………………………………

TỰ NHẬN XÉT
· Ưu điểm: 

· Nhiệt tình trong công tác, có tinh thần trách nhiệm, tổ chức kỷ luật tốt,
· Biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến đóng góp của tập thể,

· Hòa đồng với tập thể,

· Về tinh thần luôn kiên định và giữ vững lập tường của mình an tâm trong công tác

· Luôn hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

· Khuyết điểm: Chưa mạnh dạn phát biểu và tham gia đóng góp ý kiến trong các buổi họp.
CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN
Tôi cam đoan đã khai đầy đủ, rõ ràng và chịu trách nhiệm trước Đảng về những điều đã khai trong lý lịch.


TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2016
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